Nguyễn Thị Hồng Tuyến – THCS Phan Bội Châu – Quận Hồng Bàng
CAUHOI

Bài 3 (2,5 điểm)

1) Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx – m – 3 = 0   (1)    (m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi m = 1.

b) Chứng tỏ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m

c) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1; x2 thỏa mãn 
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2) Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông AB dài 80 km sau đó lại ngược dòng đến C cách B 72 km.Thời gian ca nô đi xuôi dòng ít hơn thời gian ca nô đi ngược dòng 15 phút.Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 4 km/h.
DAPAN

	Bài 3
	Câu 1 (1,5 điểm)

	
	a) 0,5điểm

	
	  Với m = 1 ta có PT: x2 – 2x – 4 = 0      
	0,25đ

	
	Giải PT ta được 
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	b) 0,5điểm
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	Vì 
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 với mọi m nên PT (1) luôn có hai nghiệm phân biệt
	0,25đ

	
	c) 0,5điểm
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 PT có (1)nghiệm kép – trái với điều chứng minh ở câu b
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.Theo câu b  PT (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo hệ thức vi et ta có: 
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 nên để 
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KL: Khi m = 0 thì phương trình (1) có nghiệm x1; x2 thỏa mãn 
[image: image10.wmf]12

xx

=


	0,25đ

	
	Câu 2 (1,0 điểm)

	
	Gọi x(km/h) là vận tốc riêng của ca nô( x>4)

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x + 4(km/h)

Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x – 4(km/h)
	0,25đ

	
	Ca nô đi xuôi dòng 80 km hết 
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Ca nô đi ngược dòng 72 km hết 
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Thời gian ca nô đi xuôi dòng ít hơn thời gian ca nô đi ngược dòng 15 phút bằng 
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	0,25đ

	
	x1 = 36 thỏa mãn điều kiện đề bài

x2 = -68 không thỏa mãn điều kiện đề bài

Vậy vận tốc riêng của ca nô bằng 36 km/h
	0,25đ
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